
STT Ông/bà Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

1 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Trường THCS Tân Phú

2 Bà Tiền Thị Thu Huyền Giáo viên Trường THCS Tân Phú

3 Bà Ngô Thị Lưu Giáo viên Trường THCS Tân Phú

4 Bà Nguyễn Thị Lý Giáo viên Trường THCS Tân Phú

5 Bà Vũ Thị Ngọc Giáo viên Trường THCS Tân Phú

6 Bà Lưu Thị Phương Giáo viên Trường THCS Tân Phú

7 Bà Nguyễn Thị Trang Giáo viên Trường THCS Tân Phú

8 Bà Phan Thị Kim Thương Giáo viên Trường THCS Tân Phú

9 Bà Tống Thị Thúy Giáo viên Trường THCS Tân Phú

10 Bà Bùi Thị Minh Giáo viên Trường THCS Tân Phú

11 Ông Nguyễn Văn Tường Giáo viên Trường THCS Tân Phú

12 Ông Lê Đình Vĩnh Giáo viên Trường THCS Tân Phú

13 Bà Tân Thị Mỹ Cúc Giáo viên Trường THCS Tân Xuân

14 Bà Nguyễn Thị Hòa Giáo viên Trường THCS Tân Xuân

15 Bà Đồng Thị Thùy Hương Giáo viên Trường THCS Tân Xuân

16 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Trường THCS Tân Xuân

17 Bà Lâm Thị My Giáo viên Trường THCS Tân Xuân

18 Bà Nguyễn Thị Hồng Thi Giáo viên Trường THCS Tân Xuân

19 Bà Trịnh Thị Thu Giáo viên Trường THCS Tân Xuân

20 Bà Bùi Thị Trang Giáo viên Trường THCS Tân Xuân

21 Bà Lê Thị Kiều Chang Giáo viên Trường THCS Tân Đồng

22 Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Trường THCS Tân Đồng

23 Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên Trường THCS Tân Đồng

24 Ông Nguyễn Đăng Tiến Giáo viên Trường THCS Tân Đồng

25 Bà Trần Thị Kim Thành Giáo viên Trường THCS Tân Đồng

26 Bà Lê Thị Hà Giáo viên Trường THCS Tân Bình

27 Bà Trần Thị Thu Hằng Giáo viên Trường THCS Tân Bình

28 Bà Vũ Thị Hơn Giáo viên Trường THCS Tân Bình

29 Bà Bạch Thị Lợi Giáo viên Trường THCS Tân Bình
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30 Bà Võ Thị Mỹ Giáo viên Trường THCS Tân Bình

31 Bà Phạm Thị Hiệp Giáo viên Trường THCS Tân Thiện

32 Bà Trần Thị Nhung Giáo viên Trường THCS Tân Thiện

33 Bà Vũ Thị Vỹ Giáo viên Trường THCS Tân Thiện

34 Bà Bùi Thị Xuân Giáo viên Trường THCS Tân Thiện

35 Bà Đinh Thúy Chiều Giáo viên Trường THCS Tiến Thành

36 Bà Bùi Thị Kim Ngân Giáo viên Trường THCS Tiến Thành

37 Bà Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên Trường THCS Tiến Thành

38 Bà Nguyễn Thị Thắm Giáo viên Trường THCS Tiến Thành

39 Bà Nguyễn Thị Thương Giáo viên Trường THCS Tiến Thành

40 Bà Phạm Thị Thắm Giáo viên Trường THCS Tiến Thành

41 Bà  Lê Thị Dung Giáo viên Trường THCS Tiến Hưng

42 Bà Võ Lê Mỹ Duyên Giáo viên Trường THCS Tiến Hưng

43 Bà  Nguyễn Thị Lê Hằng Giáo viên Trường THCS Tiến Hưng

44 Bà  Nông Thị Huyên Giáo viên Trường THCS Tiến Hưng

45 Bà  Lê Thị Quyên Giáo viên Trường THCS Tiến Hưng

46 Bà Lê Thị Thu Thủy Giáo viên Trường THCS Tiến Hưng

47 Ông Phạm Văn Cường Giáo viên Trường THCS Tân Thành

48 Bà Bùi Thị Hoàng Hà Giáo viên Trường THCS Tân Thành

49 Bà Bùi Thị Nương Giáo viên Trường THCS Tân Thành

50 Bà Đặng Thị Hồng Vân Giáo viên Trường THCS Tân Thành

Danh sách có 50 giáo viên
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